Hướng dẫn - Mẫu phiếu 01

BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH
DỰ ÁN XÂY DỰNG CSDL BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG TẠI CÁC KHU, ĐIỂM DU LỊCH, DI TÍCH LỊCH SỬ - VĂN HÓA, DANH LAM THẮNG CẢNH CẤP QUỐC GIA 
(Viết tắt là: khu/điểm/di tích/danh lam)


GIẢI THÍCH VÀ HƯỚNG DẪN CHI TIẾT CÁCH ĐIỀN PHIẾU ĐIỀU TRA
MẪU PHIẾU 01
(ĐỐI VỚI SỞ VHTT&DL; BQL DI TÍCH THUỘC TỈNH/THÀNH PHỐ, PHÒNG VHTT – BQL DI TÍCH ĐỊA PHƯƠNG)

ĐỐI TƯỢNG ÁP DỤNG
Đối tượng thực hiện Mẫu phiếu 01 bao gồm: 
(1) Phòng nghiệp vụ về văn hóa hoặc du lịch thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch/ Sở Du lịch/Sở Văn hóa Thể thao;
(2) Ban quản lý di tích của tỉnh/thành phố;
(3) Phòng nghiệp vụ về văn hóa hoặc du lịch của quận/huyện/thị xã/TP trực thuộc tỉnh, trực thuộc TP trung ương
(4) Ban quản lý di tích quận/huyện/thị xã/TP trực thuộc tỉnh, trực thuộc TP trung ương
Các đơn vị trên điền thông tin theo mẫu phiếu thông qua việc tổng hợp: 
- Các nguồn dữ liệu đã có sẵn;
- Các nguồn dữ liệu có được từ trả lời của các phiếu điều tra mẫu 02 và 03 dành cho các khu điểm du lịch, di tích lịch sử - văn hóa và các di tích danh lam thắng cảnh cấp quốc gia trong Dự án. 
Một số VD 
VD 1: Phòng VHTT quận B trực tiếp quản lý 05 di tích trong địa bàn quận. Như vậy, cán bộ điều tra của phòng sẽ trả lời 05 mẫu phiếu số 02 cho 05 di tích. Ngoài ra, cán bộ còn phải trả lời 01 mẫu phiếu số 1 dựa trên các số liệu tổng hợp từ các mẫu phiếu trên. 
VD 2: Tỉnh C có 10 di tích và 02 khu/điểm du lịch. Sở VHTTDL tỉnh nhận được tất cả 10 phiếu theo mẫu 2 và 02 phiếu theo mẫu 3 và 03 phiếu theo mẫu 1. Như vậy, cán bộ của Sở trên cơ sở tổng hợp các kết quả từ những mấu phiếu trên, phải trả lời thêm 01 phiếu theo mẫu 1 về tình hình của các di tích/danh lam/khu/điểm trên toàn địa bản tỉnh.
GIẢI THÍCH VÀ HƯỚNG DẪN CÁCH ĐIỀN PHIẾU
A. NHÓM THÔNG TIN CHUNG
Cơ quan, đơn vị: Ghi rõ tên đơn vị điều tra là một trong 4 đối tượng nêu trên.
VD: Sở VHTT Hà Nội, Sở DL TP Hồ Chí Minh, UBND quận Bình Thủy, BQL di tích huyện Sapa…
Bộ phận trực tiếp trả lời phiếu điều tra: bộ phận chuyên môn, nghiệp vụ được trực tiếp giao nhiệm vụ thu thập, tổng hợp và cung cấp thông tin trên phiếu điều tra.
VD: Phòng VHTT, phòng Di sản…
Địa chỉ: Ghi địa chỉ liên lạc chính thức theo Phường/xã, Quận/huyện/Thị xã/Tp thuộc tỉnh. Đối với tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, không ghi thêm chữ tỉnh hoặc Tp trừ trường hợp Thành phố Hồ Chí Minh (Ví dụ: Hà Nội; Tp. Hồ Chí Minh); Ghi đầy đủ, cụ thể, không viết tắt các thông tin.
Số điện thoại, số Fax, địa chỉ Email: Ghi rõ thông tin của bộ phận chịu trách nhiệm chính thực hiện phiếu điều tra này. 
1. Nguồn nhân lực quản lý môi trường tại đơn vị
Mục này yêu cầu cung cấp thông tin về bộ phân chuyên môn, nghiệp vụ đảm nhận các nhiệm vụ và công tác về môi trường thuộc các đơn vị điều tra    từ (1) đến (4). Chú ý phân biệt với câu 5 NHÓM B (Dữ liệu về nguồn nhân lực môi trường của đối tượng điều tra là các khu/điểm/di tích/danh lam thuộc quyền quản lý của đơn vị điều tra). 
Số lượng cán bộ chuyên trách thuộc biên chế hoặc hợp đồng dài hạn: Cán bộ được giao nhiệm vụ vụ chuyên phụ trách công tác môi trường của đơn vị. Các cán bộ này thuộc biên chế/ ký hợp đồng dài hạn với đơn vị. 
Số lượng cán bộ kiêm nhiệm thuộc biên chế hoặc hợp đồng dài hạn: Cán bộ hiện đang phụ trách lĩnh vực khác, nhưng kiêm nhiệm thêm công tác  môi trường của đơn vị. Các cán bộ này thuộc biên chế/ ký hợp đồng dài hạn với đơn vị. 
Số lượng cán bộ, người lao động theo hợp đồng thời vụ: Các nhân viên không thuộc nhân sự chính thức, như nhân viên ký hợp đồng theo thời vụ, hợp đồng ngắn hạn…, được giao nhiệm vụ thực hiện các công tác môi trường tại đơn vị
2. Kinh phí dành cho các hoạt động bảo vệ môi trường hàng năm tại đơn vị
Đề nghĩ ghi rõ các thông tin theo yêu cầu của phiếu điều tra. Trong đó, các nguồn kinh phí cụ thể là: (1) Ngân sách Nhà nước là tỷ lệ trích từ nguồn kinh phí được Trung ương cấp cho khu/điểm/di tich/danh lam; (2) các nguồn tự thu hợp pháp là tỷ lệ trích từ các hoạt động tự thu tại khu/điểm/di tich/danh lam bao gồm tiền bán vé, tiền công đức, tiền dịch vụ…; và (3) xã hội hóa là tỷ lệ trích từ việc huy động các nguồn lực khác từ xã hội như tài trợ, đầu tư, quyên góp…
B. NHÓM THÔNG TIN VỀ QUẢN LÝ CÔNG TÁC BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG TẠI CÁC KHU/ĐIỂM/DI TÍCH/DANH LAM
NHÓM B yêu cầu cung cấp thông tin tổng hợp liên quan đến tất cả các khu/điểm/di tích/danh lam thuộc quyền quản lý của đơn vị. 
1. Số lượng các khu/điểm/di tích/danh lam mà đơn vị đang quản lý
Ghi rõ các thông tin theo yêu cầu của phiếu điều tra
2. Các chính sách, quy định liên quan đến công tác bảo vệ môi trường theo quy định của pháp luật đang được triển khai tại các khu/điểm/di tích/danh lam thuộc quyền quản lý của đơn vị
Mục này yêu cầu cung cấp thông tin về những quy định và chính sách liên quan đến công tác môi trường, được quy định trong hệ thống pháp luật Việt Nam mà khu/điểm/di tích/danh lam bắt buộc phải tuân theo (VD: luật môi trường, luật di sản văn hóa, luật du lịch…)
2.1. Các báo cáo môi trường tại các khu/điểm/di tích/danh lam mà đơn vị đang quản lý
Mục này yêu cầu cung cấp thông tin về các báo cáo đánh giá và kế hoạch liên quan đến công tác bảo vệ môi trường mà các khu/điểm/di tích/danh lam cần phải thực hiện định kỳ theo quy định của pháp luật và điều kiện cụ thể của từng khu/điểm/di tích/danh lam. 
Ghi rõ thông tin về tổng số lượng các báo cáo, đánh giá, đề án liên quan đến môi trường được phê duyệt trong 3 năm gần nhất của tất cả các khu/điểm/di tich/danh lam mà đơn vị đang quản lý.
VD: Phòng VHTT huyện A quản lý 2 di tích là B và C. Di tích B năm 2016 thưc hiện 3 báo cáo đánh giá môi trường chiến lược và 2 đề án bảo vệ môi trường. Di tích C năm 2016 thực hiện 1 báo cáo đánh giá tác động môi trường và 1 đề án bảo vệ môi trường. Như vậy, khi trả lời phần này này, cán bộ phòng VHTT huyện A phải khai như sau:
	Nội dung
	Năm 2016

	Số lượng báo cáo Đánh giá môi trường chiến lược (ĐMC) được phê duyệt hàng năm
	3

	Số lượng báo cáo Đánh giá tác động môi trường (ĐTM) được phê duyệt hàng năm
	1

	Số lượng Kế hoạch bảo vệ môi trường được phê duyệt hàng năm
	0

	Số lượng Đề án bảo vệ môi trường đã được phê duyệt
	3


2.2. Công tác kiểm tra, xử lý các vi phạm môi trường tại các khu/điểm/di tích/danh lam mà mà đơn vị đang quản lý
Các loại hình vi phạm pháp luật trong lĩnh vực bảo vệ môi trường và phương thức xử lý được quy định trong Nghị định 117/2009/NĐ-CP về xử lý vi phạm pháp luật trong lĩnh vực bảo vệ môi trường. Nêu rõ thông tin về tổng số vụ cảnh cáo và số vụ phạt tiền tại tất cả các khu/điểm/di tich/danh lam thuộc quyền quản lý của đơn vị trong ba năm gần đây nhất theo yêu cầu của phiếu điều tra. 
VD: Trung tâm xúc tiến du lịch tỉnh A quản lý 2 khu du lịch cấp quốc gia là B và C. Khu B năm 2016 tiến hành 15 vụ cảnh cáo và 03 vụ phạt tiền đối với các trường hợp vi phạm nội quy liên quan đến môi trường. Khu C tiến hành 20 vụ cảnh cáo và 10 vụ phạt tiền. Như vậy, khi trả lời phần này, cán bộ trung tâm phải khai như sau:
	Nội dung
	Năm 2016

	Hình thức xử phạt đối với hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường (nếu có)
	Nhắc nhở, phạt tiền…

	· Số vụ Cảnh cáo
	………35………….vụ

	· Số vụ Phạt tiền
	………13………….vụ


3. Các chính sách, quy định liên quan đến công tác bảo vệ môi trường do các khu/điểm/di tích/danh lam thuộc quyền quản lý của đơn vị, ban hành và áp dụng
Mục này yêu cầu cung cấp thông tin về những quy định và chính sách liên quan đến công tác môi trường, được khu/điểm/di tích/danh lam tự ban hành và tự áp dụng (VD: quy định bảo vệ môi trường dành cho khách tham quan, nội quy tham quan, chính sách môi trường…)
3.1. Chính sách bảo vệ môi trường
Cung cấp tổng số khu/điểm/di tích/danh lam thuộc quyền quản lý của đơn vị, có xây dựng và thực hiện chính sách bảo vệ môi trường.
3.2.  Các loại phí môi trường đang áp dụng tại khu/điểm/di tích/danh lam thuộc quyền quản lý của đơn vị
Nêu rõ thông tin về các loại phí liên quan đến môi trường đang được áp dụng tại khu/điểm/di tich/danh lam thuộc quyền quản lý của đơn vị. Trong đó:
Loại phí: VD như phí vệ sinh, phí nước thải…
Nội dung: tóm tắt nội dung chính của loại phí
Đối tượng áp dụng: VD như cơ sở kinh doanh ăn uống, khách sạn, hộ dân… trong khu vực bảo vệ của  khu/điểm/di tich/danh lam
Năm áp dụng: thời điểm phí bắt đầu được áp dụng tại khu/điểm/di tich/danh lam
Thời hạn đóng phí: định kỳ theo năm/quý/tháng…
Mức phí: cụ thể theo VNĐ
3.3. Các kế hoạch môi trường đang áp dụng tại khu/điểm/di tích/danh lam thuộc quyền quản lý của đơn vị
Nêu rõ thông tin về tổng số các cam kết bảo vệ môi trường đang được áp dụng cho các hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tại tất cả khu/điểm/di tich/danh lam thuộc quyền quản lý của đơn vị. Trong đó:
Loại kế hoạch: VD như kế hoạch trồng cây xanh, kế hoạch phân loại rác thải, cam kết đảm bảo vệ sinh khu vực kinh doanh dịch vụ, cam kết không khai thác rừng trái phép…
Nội dung: tóm tắt nội dung chính của kế hoạch.
Đối tượng áp dụng: VD như cơ sở kinh doanh dịch vụ, nhân viên khu/điểm/di tích/danh lam…
Năm bắt đầu áp dụng: thời điểm kế hoạch bắt đầu được thực thi tại khu/điểm/di tich/danh lam.
Thời hạn cam kết: Thời gian áp dụng quy định trong kế hoạch
Phương thức xử lý khi vi phạm: Cách thức xử lý trong trường hợp những điều khoản quy định trong kế hoạch bị vi phạm
Lực lượng tham gia kiểm tra, xử lý vi phạm: Nguồn nhân lực tham gia công tác kiểm tra, xử lý vi phạm.
4. Thực hiện các tiêu chí về bảo vệ môi trường
Mục này yêu cầu cung cấp thông tin thống kê viêc thực hiện các tiêu chí về bảo vệ môi trường tại khu/điểm/di tich/danh lam thuộc quyền quản lý của đơn vị; dựa trên Bộ tiêu chí hướng dẫn bảo vệ môi trường tại các di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh quốc gia theo Quyết định số 4666/QĐ-BVHTTDL, ngày 31/12/2015 của Bộ VHTTDL và Thông tư liên tịch số 19/2013/TTLT-BVHTTDL-BTNMT ngày 30/12/2013 của Bộ VHTTDL và Bộ TNMT về việc Hướng dẫn bảo vệ Môi trường trong hoạt động du lịch, tổ chức lễ hội, bảo vệ và phát huy giá trị di tích.
Bảng hỏi được chia làm hai phần; dành riêng cho khu/điểm và di tích/danh lam. Người trả lời căn cứ theo các câu bên cột nội dung để chọn câu trả lời tương ứng trong các cột năm.
VD: Câu trả lời minh họa cho trường hợp Sở VHTTDL tỉnh A đang quản lý 4 khu/điểm. Dựa trên nội dung của 04 phiếu mẫu 3 gửi vê, cán bộ Sở trả lời phần này.
Năm 2014, có 2 khu/điểm trên tổng số 4 khu/điểm thuộc quản lý của Sở VHTTDL A, có niêm yết quy định về giữ gìn vệ sinh ở nơi công cộng -> Điền phiếu: 2/4. Năm 2016, cả 4 khu/điểm đều đã niêm yết quy định -> Điền phiếu 4/4 

	Nội dung
	Năm 2014
	Năm 2015
	Năm 2016

	Tại các khu/điểm thuộc quyền quản lý của đơn vị 
Số lượng (bao nhiêu/ tổng số khu/điểm thuộc Tỉnh/TP 

	a) Có niêm yết quy định về giữ gìn vệ sinh ở nơi công cộng;
b) Có hệ thống thu gom và xử lý nước thải
c) Có cơ sở xử lý chất thải 
d) Có ký kết hợp đồng với đơn vị thu gom chất thải chuyên nghiệp
e) Có thực hiện phân loại chất thải rắn tại nguồn
	a: 2/4
b: 4/4
c: 1/4
d : 2/4..
e: 0/4
	a:3/4
b: 4/4
c: 1/4
d : 3/4
e: 1/4
	a:4/4
b: 4/4
c: 1/4
d: 4/4
e: 2/4




Câu trả lời minh hoạ cho trường hợp BQL tình B đang quản lý 15 di tích/danh lam
	Nội dung
	Năm 2014
	Năm 2015
	Năm 2016

	Tại các khu/điểm thuộc quyền quản lý của đơn vị 
Số lượng (bao nhiêu/ tổng số di tích/danh lam thuộc Tỉnh/TP 

	a) Có niêm yết quy định về giữ gìn vệ sinh ở nơi công cộng;
b) Có hệ thống thu gom và xử lý nước thải

	a: 10/15
b: 5/15

	a: 11/15
b: 6/15

	a: 14/15
b: 8/15




5. Nguồn nhân lực cho công tác môi trường tại các khu/điểm/di tích/danh lam thuộc quản lý của đơn vị
Mục này yêu cầu cung cấp thông tin tổng hợp về nguồn nhân lực môi trường của tất cả các khu/điểm/di tích/danh lam thuộc quyền quản lý của đơn vị. 
Đề nghị ghi rõ các thông tin theo yêu cầu của phiếu điều tra. 
5.1. Nguồn nhân lực phục vụ cho công tác môi trường
Tổng số lượng cán bộ chuyên trách thuộc biên chế hoặc hợp đồng dài hạn: Tổng số lượng cán bộ được giao nhiệm vụ chuyên phụ trách công tác môi trường tại tất cả các khu/điểm/di tích/danh lam thuộc quyền quản lý của đơn vị. 
Số lượng cán bộ kiêm nhiệm thuộc biên chế hoặc hợp đồng dài hạn: Tổng số cán bộ hiện đang phụ trách lĩnh vực khác, nhưng kiêm nhiệm thêm công tác  môi trường tại tất cả các khu/điểm/di tích/danh lam, thuộc quyền quản lý của đơn vị. 
Tổng số nhân viên ký hợp đồng lao động thực hiện công tác môi trường: Tổng số nhân viên ký hợp đồng theo thời vụ, hợp đồng ngắn hạn… thực hiện các công tác môi trường tại tất cả các khu/điểm/di tích/danh lam thuộc quyền quản lý của đơn vị.
5.2.  Công tác tổ chức đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn
Cung cấp thông tin theo yêu cầu của phiếu điều tra
D. ĐỀ XUẤT CÁN BỘ CHO MẠNG LƯỚI ĐIỀU TRA VIÊN XÂY DỰNG CSDL
Mục D phục vụ cho công tác thiết lập mạng lưới điều tra viên và phát triển hệ thống thu thập, lưu trữ, cập nhật, tích hợp đồng bộ dữ liệu và chia sẻ, phân phối thông tin về môi trường của Bộ VHTTDL.
	Tổng quan về điều tra viên môi trường (ĐTVMT)
1. ĐTVMT là ai? 
Điều tra viên môi trường là các cán bộ đại diện cho các Ban quản lý Di tích/Danh lam/Khu/Điểm du lịch cấp QG và các Sở VHTTDL/Sở VHTT/Sở DL để thu thập, cập nhật, đồng bộ… các thông tin về bảo vệ môi trường tại các di tích/danh lam/khu/điểm và các Sở lên hệ thống CSDL ngành. 
Các Điều tra viên là người trực tiếp thu thập, tổng hợp và trả lời phiếu điều tra CSDL, và cập nhật số liệu báo cáo hàng năm theo quy định.  
2. Tiêu chí phân công cán bộ là ĐTVMT:
· Là đầu mối tổng hợp thông tin liên quan đến các đối tượng điều tra (khu/điểm/di tích/danh lam)
· Có khả năng tổng hợp và cập nhật dữ liệu báo cáo
· Nhiệt tình, đảm bảo hoàn thành khối lượng công việc theo đúng tiến độ quy định của kỳ báo cáo
· Đảm bảo tính ổn định của vị trí công việc phân công
3. Các mốc thời gian chính cho công tác của ĐTVMT:
· Từ 31/10 năm nay – 31/10 năm sau: Kỳ báo cáo số liệu trong một năm
· Trước 30/11 hàng năm: ĐTVMT hoàn thành cập nhật số liệu của kỳ báo cáo theo các mẫu phiếu
· 10/12 hàng năm: Thời hạn các Sở VHTTDL, Sở DL, Sở VHTT rà soát, tổng hợp và duyệt số liệu kỳ báo cáo và chuyển kết quả lên Bộ VHTTDL. 
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